
Nghe Viết Tổng Nghe Viết Tổng

1 A0614 Nguyễn Thị Giang 16 145 180 325 145 180 325

2 A0701 Nguyễn Văn Hay 18 170 125 295 170 125 295

3 A0477 Nguyễn Như Đạo 12 110 150 260 110 150 260

4 A0230 Bùi Đình Công 6 165 190 355 165 190 355

5 A1704 Nguyễn Tiến Hồng Quân 43 145 50 195 145 50 195

6 A1792 Tith Sereysambath 45 215 215 430 215 215 430

7 A1800 Sean Sophea 45 215 190 405 215 190 405

8 A1405 Phạm Nhật Minh 36 215 225 440 215 225 440

9 A1469 Đỗ Thị Nga 37 195 250 445 200 255 455

10 A1151 Trương Đình Lào 29 170 255 425 170 255 425

11 A2472 Triệu Đình Tuệ 62 230 210 440 230 210 440

12 A2503 Nguyễn Minh Tùng 63 215 175 390 215 175 390

13 A2635 Đỗ Tuấn Vũ 66 195 225 420 195 225 420

14 A2160 Tạ Trọng Thức 54 185 235 420 185 235 420

15 A2177 Nguyễn Đức Thưởng 55 130 145 275 130 145 275

16 A2214 Vũ Văn Tiến 56 215 220 435 215 220 435

17 A2280 Dương Thị Trang 57 185 210 395 185 310 495

18 A2300 Đậu Đức Trí 58 165 180 345 165 180 345

19 A2337 Nguyễn Thế Trung 59 160 270 430 160 270 430

20 A1802 Keo Sovann 46 160 150 310 160 150 310

21 A1999 Nguyễn Mạnh Thảo 50 210 230 440 210 230 440
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